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SỞ NỘI VỤ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc





DANH SÁCH HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B CÓ QUÊ QUÁN TỈNH TÂY NINH

(Giai đoạn: 1959-1975)
	Số Thứ tự 
	Họ và tên cán bộ đi B
	Ngày tháng năm sinh
	Ngày đi B
	Quê quán
	Cơ quan trước khi đi B

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN THÀNH PHỐ TÂY NINH
(Tổng số hồ sơ: 01)

	01
	Phạm Thị Trung Thành 
	23/6/1916
	27/2/1975
	Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
	Trạm Y tế tiểu thủ công nghiệp khu Ba Đình 

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN BẾN CẦU
(Tổng số hồ sơ: 04)

	02
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	10/12/1950
	30/6/1975
	Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	Trường Đại học Y khoa mìên Núi Bắc Thái

	03
	Huỳnh Văn  Sơn
	20/12/1943
	
	Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 
	Trường phổ thông Lao động Trung Ương 


	04
	Ngô Thanh Sơn 
	1942
	
	Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	05
	Phạm Văn Bạch
	1957
	0/8/1972
	Xã An Thạnh, huyện Ấp Lộc Thuận, tỉnh Tây Ninh 
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN CHÂU THÀNH

(Tổng số hồ sơ: 48)

	06
	Lê Văn Giờ
	02/02/1932
	15/4/1965
	Xã Phước Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Công đoàn TW - TP Hà Nội 

	07
	Pham Tấn Sỹ
	6/01/1934
	10/12/1974
	Xã Phước Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Cục Kiểm nghiệm Hàng hoá Xuất nhập khẩu - Bộ Ngoại thương 

	08
	Trần Công Chi
	1922
	30/9/1965
	Xã Ninh Thanh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Công trường Lắp máy Phân đạm tỉnh Hà Bắc 

	09
	Nguyễn Thành Phúc
	01/5/1951
	27/11/1973
	Xã Ninh Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Cửu Long, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 

	10
	Lâm Ngọc Dũng
	14/4/1933
	14/4/1965
	Xã Thái Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	Cục kiến thiết cơ bản Bộ Công nghiệp nặng

	11
	Đoàn Ngọc Điệp
	1933
	14/1/1975
	Xã Thái HiệpThạch, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Lam Sơn huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hoá 

	12
	Trần Châu
	12/12/1932
	21/4/1975
	Xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Y cụ 2 

	13
	Lê Văn Tới
	1931
	15/11/1973
	Xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Xí nghiệp Vận tải ô tô tỉnh Sơn La 

	14
	Cao Hoài Chinh
	3/5/1951
	1/1/1975
	Xã Tà Băng, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 

	15
	Nguyễn Hoàng Minh
	1955
	0/2/1975
	Xã Tà Păng, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Pin - Văn Điển - thành phố Hà Nội 

	16
	Huỳnh Văn Bê
	24/10/1936
	7/2/1966
	Thôn Trà Vong, xã Thanh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Ty Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá 

	17
	Trương Thị Biểu
	1924
	
	Xã Thanh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	18
	Cù Thành Lý
	12/1931
	4/3/1973
	Làng Long Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Lam Sơn Ngọc Lặc, Thanh Hóa 

	19
	Võ Văn Rõ
	27/12/1929
	26/1/1970
	Ấp Bào Cua, xã Long Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây 

	20
	Trần Tấn Lực
	15/5/1940
	26/11/1973
	Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Ty Lâm sản tỉnh Lạng Sơn 

	21
	Nguyễn Siêng
	12/1936
	1973
	Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Quỳnh Sơn, tỉnh Ninh Bình 

	22
	Đoàn Văn Thi
	07/10/1933


	1/12/1954
	Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Quốc doanh in tỉnh Quảng Ninh 

	23
	Hoàng Văn Ứng
	1958
	25/2/1975
	Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy ắc quy Hải Phòng 

	24
	Nguyễn An Vui
	27/10/1927
	3/5/1975
	Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Thực phẩm Xuất khẩu TP Hà Nội 

	25
	Huỳnh Khánh
	8/10/1924
	11/3/1975
	Xã Hiệp Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Hoàng Liệt - Bộ Lương thực Thực phẩm 

	26
	Huỳnh Thái Ngọc
	14/11/1927
	2/4/1967
	Xã Hiệp Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Y sĩ Nam Định 

	27
	Phan Văn Thinh
	27/4/1923
	4/12/1973
	Xã Hiệp Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm Sinh, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 

	28
	Lê Văn Mai
	30/08/1925
	1975
	Xã Hão Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Mỏ than Hoàng Doanh, Quảng Ninh 

	29
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	1950
	
	Xã Hảo Được, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	

	30
	Phạm Văn Đẹt
	7/1932
	21/4/1965
	Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Ba Vì tỉnh Hà Tây 

	31
	Trương Công Định
	11/1926
	10/3/1975
	Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Ban Kiến thiết cơ bản Viện trợ Lào 

	32
	Lê Hồng
	1932
	21/3/1974
	Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam 

	33
	Trương Văn Phê
	30/12/1928
	3/3/1975
	Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Cục Quản lý sản xuất - Bộ Nội vụ 

	34
	Nguyễn Văn Ba
	8/8/1927
	
	
	

	35
	Cao Văn Bạch
	12/1948
	3/5/1968
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Hoà Bình 

	36
	Nguyễn Thành Bạn
	1939
	
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	

	37
	Nguyễn Văn Hoài
	1939
	
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	K20 

	38
	Trần Thị Sang
	10/10/1950
	
	Ấp Thái Hòa, xã Thái Bình A, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	

	39
	Nguyễn Văn Sấm
	10/1934
	10/12/1973
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Phòng Nghiệp vụ - Tổng Công ty Bán buôn thực phẩm công nghệ - Bộ Nội thương 

	40
	Vương Công Tâm
	3/11/1934
	21/4/1965
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội 

	41
	Nguyễn Văn Tước
	1943
	1975
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Huyện đội Tòa Thánh Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

	42
	Nguyễn Văn Thắng
	1952
	22/3/1974
	Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Ninh Bình 

	43
	Nguyễn Văn Bê
	4/1928
	
	Thôn Ấp Bến Sỏi, xã Long Xuyên Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	

	44
	Lê Của
	5/1926
	10/12/1973
	Xã Long Chử, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty Nông sản tỉnh Hải Hưng 

	45
	Nguyễn Hận
	26/11/1928
	16/6/1925
	Xã Thanh Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Viện hảo sát đo đạc - Bộ Xây dựng 

	46
	Cao Thị Ngọc Lan
	01/3/1957
	
	Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Đoàn văn công giải phóng 

	47
	Ngô Văn Phèn
	30/12/1935
	20/3/1974
	Xã Trung Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	Ty Tài chính Hải Hưng 

	48
	Vũ Kiều Thúy
	5/11/1953
	
	Xã Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

(Tổng số hồ sơ: 06)

	49
	Trần Thị Thúy Kiều
	1950
	20/12/1964
	Xã Định Kiều, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
	K65, Sơn Tây 

	50
	Lê Đình Khóa
	1928
	
	Xã Phước Hiệp, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	51
	Nguyễn Thị Quyển
	1941
	15/3/1974
	Xã Phước Hiệp, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
	T72 Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá 

	52
	Trần Văn Tu
	1942
	
	Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
	

	53
	Nguyễn An Trạch
	12/7/1914
	1964
	Xã Ninh Thạnh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
	Bệnh viện Saint Paul (Xanh Pôn) 

	54
	Nguyễn Văn Xuân
	1933


	
	Xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN GÒ DẦU
(Tổng số hồ sơ: 12)

	55
	Đặng Văn Minh
	1945
	
	Xã An Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	56
	Huỳnh Văn Thành
	5/1954
	
	Xã Bến Mới,huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	Thông tin liên lạc D13, phòng 2, Tổng cục 

	57
	Võ Văn Cất
	01/9/1935
	
	Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	58
	Minh Hoa
	30/12/1946
	31/6/1975
	Xã Tam Hiệp, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	59
	Nguyễn Trung Hiếu
	14/1/1936
	7/5/1975
	Xã Phước Chỉ, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Cấp III xã Hải An, thành phố Hải Phòng 

	60
	Đoàn Văn Dũng
	5/2/1954
	
	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	61
	Trần Văn Đuống
	1944
	21/2/1975
	Ấp Phước Lộc, xã Phước Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	Ban Cơ yếu Trung ương 

	62
	Võ Thị Thu Hà
	1941
	11/11/1974
	Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	63
	Lê Văn Luyến
	1941
	0/2/1975
	Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	Đài phát thanh giải phóng ra Bắc năm 1972 

	64
	Đỗ Văn Dọt
	1946
	
	Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	65
	Đặng Thị Lan
	1947
	
	Ấp xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
	

	66
	Nguyễn Thành Lợi
	1937
	
	Xóm Đình, Chợ Trà Võ, tỉnh Tây Ninh 
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN HÒA THÀNH

(Tổng số hồ sơ: 02)

	67
	Nguyễn Văn Thiều
	1941
	30/4/1974
	Thôn Trường Lưu, xã Trường Hoà, huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hoà Bình 

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN TÂN BIÊN

(Tổng số hồ sơ: 02)

	68
	Lê Văn Thông
	1937
	
	Xã Thái Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	69
	Thái Minh Quang
	1956
	
	Xa Mách (Xa Mát), tỉnh Tây Ninh. (nay thuộc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh)
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B QUÊ QUÁN HUYỆN TRẢNG BÀNG

(Tổng số hồ sơ: 137)

	70
	Đoàn Văn Bọt
	23/9/1940
	25/2/1975
	Xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàn, tỉnh Tây Ninh 
	Xí nghiệp gạch Xuân Hoà, Kim Anh, Vĩnh Phú 

	71
	Nguyễn Văn Chấn
	1950
	
	Xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	72
	Nguyễn Văn Chấu
	1950
	1975
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K20 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú 

	73
	Nguyễn Thị Duyên
	25/11/1944
	
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	74
	Đoàn Văn Đậm
	15/11/1930
	18/11/1968
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội 

	75
	Lê Minh Gập
	7/1932
	5/7/1963
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Bệnh viện Vinh, tỉnh Nghệ An 

	76
	Nguyễn Thị Huệ
	1953
	
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	77
	Nguyễn Mạnh Hùng
	01/4/1933
	25/10/1973
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty Xây dựng cơ bản - Uỷ ban Nông nghiệp Hà Tây 

	78
	Võ Văn Lộc
	1941
	27/2/1975
	Ấp Cầu Xe, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Công nhân lái xe số 2 

	79
	Võ Văn Nghĩa
	1939
	1974
	Ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Nguyễn Ái Quốc - Phân hiệu 4 

	80
	Võ Thị Bích Ngọc
	02/04/1951
	
	Xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	81
	Nguyễn Văn Oanh
	15/10/1941
	18/1/1975
	Ấp Xuất Hào, xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Thái BÌnh 

	82
	Võ Văn Phu
	3/1952
	22/3/1974
	Xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Hà Tây 

	83
	Đặng Văn Sam
	1937
	20/3/1973
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Tổng công ty Xuất nhập khẩu máy - Bộ Ngoại thương 

	84
	Nguyễn Văn Tâm
	1944
	
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K3 - T72 

	85
	Hồ Nam Trung
	1934
	
	Xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	86
	Lê Quang Trương
	28/02/1933
	19/4/1975
	Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Vụ Tổng Dự toán thuộc Bộ Tài chính 

	87
	Hai Bình
	1920
	
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Ban nghiên cứu Trung Ương cục miền Nam 

	88
	Lê Quang Hạt
	15/11/1925
	6/12/1973
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Tổng Cục Lâm nghiệp, Hà Nội 

	89
	Nguyễn Văn Hoảnh
	1939
	
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	90
	Phạm Văn Lãnh
	15/12/1956
	
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	91
	Nguyễn Thị Huyện
	05/01/1933
	
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Ủy ban Kiểm tra Trung Ương 

	92
	Lê Thành Hỷ
	01/5/1930
	14/3/1975
	Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Chế tạo điện cơ, Hà Nội 

	93
	Nguyễn Quyết
	01/1941
	0/9/1973
	Xã An Hoà, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Kỹ thuật - Bộ tổng Tham mưu 

	94
	Trần Văn Thiện
	1935
	15/3/1974
	Ấp An Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4 

	95
	Trương Văn Bạo
	1943
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	96
	Trần Văn Bực
	22/04/1945
	17/1/1975
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 

	97
	Võ Văn Bừng
	1951
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	98
	Trương Thị Châu
	06/07/1931
	20/6/1975
	Xã An Định, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Bệnh viện Saint Panh 

	99
	Lê Văn Đực
	1941
	22/3/1974
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc văn hóa Thương binh Hà Tây 

	100
	Trần Minh Khai
	10/1938
	20/2/1975
	Xã An Tịnh, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K15 Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

	101
	Nguyễn Gia Hồng
	15/8/1926
	26/5/1975
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Ủy ban kê hoạch Nam Hà 

	102
	Trương Văn Khánh
	01/12/1931
	21/2/1962
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp Hà Nội 

	103
	Trần Thị Kim Long
	1935
	24/1/1975
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty Vật liệu xây dựng 

	104
	Nguyễn Văn Lối
	1934
	15/3/1974
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K4-T.72A, Trường Nguyễn Ái Quốc 

	105
	Văn Thị Mành
	1929
	
	Ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	106
	Nguyễn Văn Mắc
	24/10/1935
	3/7/1963
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Xưởng phim đèn chiếu Hà Nội 

	107
	Thân Văn Mưa
	1945
	0/1/1975
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Văn hóa Thương binh Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 

	108
	Phạm Văn Nứa
	1928
	15/1/1974
	Xã An Thịnh, huyện Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh 
	Sở Công an Hà Nội 

	109
	Phạm Văn Phương
	02/10/1949
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	110
	Nguyễn Duy Quốc
	1942
	31/1/1975
	Ấp Bình An, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K15 

	111
	Nguyễn Văn Quýt
	1938
	23/3/1974
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc văn hoá Thương binh tỉnh Thái Bình 

	112
	Hà Văn Riếp
	1943
	22/2/1974
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

	113
	Nguyễn Văn Tạc
	1917
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	114
	Võ Văn Tảo
	10/06/1919
	22/7/1972
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty Vận tải biển Việt Nam 

	115
	Lê Long Tiến
	12/09/1936
	5/2/1975
	Xã An Ninh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Phòng Cơ điện nhà máy Hoá chất Vĩnh Thịnh, tỉnh Lạng Sơn 

	116
	Nguyễn Thị Tư
	1936
	22/2/1974
	Xã An Tịch, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	A54 - Cục Giao liên, Cục Quân báo R Sài Gòn 

	117
	Huỳnh Tấn Thanh
	11/11/1927
	
	Ấp An Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Cục Hóa chất vật liệu xây dựng - Bộ Công nghịêp Nặng 

	118
	Trịnh Văn Thời
	1939
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	119
	Ngô Văn Triệu
	12/1938
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Cao Phong huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình 

	120
	Trần Văn Trung
	1947
	1972
	Xã An Tịnh, huyển Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

	121
	Nguyễn Văn Xiêm
	12/1943
	
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	122
	Lê Hoàng Xuân
	15/7/1935
	
	Thôn An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

	123
	Lê Thành Yên
	15/01/1933
	9/10/1964
	Thôn An Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Đài Vô tuyến Điện Cảng Hải Phòng 

	124
	Phạm Ngọc Anh
	14/12/1924
	
	Xã Phước Thanh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Tổng cục Đào tạo công nhân k ỹ thuật - Bộ Lao động 

	125
	Lê Văn Nhâm
	03/6/1926
	15/12/1973
	Xã Phước Thanh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội 

	126
	Đinh Thị Tám
	12/1932
	2/4/1967
	Xã Phước Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Cục Nhiên liệu hoá chất 

	127
	Lê Bá Tòng
	3/1937
	21/4/1965
	Xã Phước Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Y tế tỉnh Thanh Hóa 

	128
	Hồ Thị Bê
	1937
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	129
	Mai Văn Bốn
	17/8/1925
	10/12/1973
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty Nông sản thực phẩm Hà Tây 

	130
	Nguyễn Văn Chiêu
	28/10/1928
	0/6/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Ty Giao thông Vận tải Hải Hưng 

	131
	Đặng Văn Chun
	1938
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	132
	Trần Văn Chức
	20/05/1930
	1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Cục Đầu máy Toa xe - Tổng cục Đường sắt 

	133
	Lương Văn Dân
	1948
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	134
	Trần Thị Do
	20/02/1936
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	135
	Nguyễn Văn Đúng
	06/6/1929
	21/02/1974
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	K4-T72, Sầm Sơn, Thanh Hoá

	136
	Phạm Văn Đực
	1952
	
	Ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	137
	Nguyễn Hữu Hạnh
	1934
	11/12/1974
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Vân Du, huyện Thanh Thành, tỉnh Thanh Hóa 

	138
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	1949
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	139
	Đỗ Thanh Hiền
	03/10/1941
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	140
	Nguyễn Minh Hoàng
	3/1922
	23/4/1962
	Xã Gia Lộc, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	UBHC huyện Thanh Trì, Hà Nội 

	141
	Nguyễn Văn Kia
	1942
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	142
	Nguyễn Thị Phương Kiều
	15/6/1925
	3/3/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Cơ khí Hà Nội 

	143
	Trần Văn Kinh
	11/1922
	0/12/1973
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty thu mua Thực phẩm Nông sản Từ Liêm, Hà Nội 

	144
	Trương Quốc Khánh
	10/10/1947
	0/5/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	145
	Huỳnh Văn Khiết
	12/02/1937
	1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy chế tạo Điện cơ Hà Nội 

	146
	Nguyễn Văn Làng
	1946
	17/1/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Bắc 

	147
	Nguyễn Văn Nam
	
	17/1/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường BTVH Thương binh Việt Yên, Hà Bắc 

	148
	Trần Thị Năm 
	1937
	
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	149
	Phạm Thành Năng
	24/04/1928
	
	Ấp Lộc Du, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Tuyên giáo Trung Ương 

	150
	Quách Văn Phong
	15/01/1937
	3/7/1963
	Làng Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Xưởng phim đèn chiếu, Hà Nội 

	151
	Đồng Văn Quảng
	03/5/1950
	1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàn, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

	152
	Phạm Quang Sảng
	1954
	15/3/1974
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh, tỉnh Hoà Bình 

	153
	Nguyễn Kim Sơn
	1939
	1974
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Đoàn Văn công Tổng đội Thanh niên xung phong 

	154
	Hồng Kỳ Tài
	04/4/4932
	17/2/1975
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Phòng Kiến thiết cơ bản - Cục Vận tải đường Sông - Bộ GTVT 

	155
	Trương Văn Banh
	1943
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	T72 - K3 

	156
	Phạm Văn Chăng
	1934
	
	Ấp Lộc Du, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Tuyên giáo Trung Ương 

	157
	Trần Văn Chen
	1940
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	158
	Liêu Văn Điếm
	1935
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	159
	Nguyễn Văn Hòa
	1951
	20/3/1974
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Học viện Trường Văn hóa thương binh Hà Bắc 

	160
	Trần Văn Khuê
	1943
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	161
	Đặng Văn Kía
	1947
	
	Ấp Lộc Phước, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	162
	Nguyễn Văn Lẻo
	1934
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Đoàn Địa chất 2N Uông Bí Quảng Ninh 

	163
	Phạm Văn Mạnh
	1947
	
	Ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	164
	Trần Văn Năm
	1924
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	165
	Phạm Văn Ngàn
	1941
	27/2/1975
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Công nhân Lái xe số 2 - Bộ Giao thông - Vận tải 

	166
	Hồ Văn Nhâm
	03/1941
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	167
	Trần Thị Nhum
	01/01/1943
	21/12/1965
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Y sĩ Thanh Hóa 

	168
	Lê Văn Nhuông
	1949
	2/6/1975
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K20 

	169
	Trần Thị Phấn
	05/1930
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	170
	Ngô Văn Quang
	25/3/1957
	20/2/1975
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường học sinh miền Nam số 8 tỉnh Vĩnh Phú 

	171
	Phạm Văn Re
	1938
	
	Thôn Lộc Phước, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K3 - T72, Sầm Sơn, Thanh Hóa 

	172
	Trương Văn Rí
	1943
	
	Ấp Lộc Thành, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh 
	

	173
	Nguyễn Văn Rỗ
	
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	174
	Hồ Văn Sánh
	29/9/1939
	
	Ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	175
	Trương Văn Sông
	12/1939
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	176
	Trần Văn Thới
	1935
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	177
	Đặng Thành Tâm
	10/09/1939
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh 
	

	178
	Phạm Văn Thiệt
	02/1943
	4/2/1975
	Ấp Chánh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Huấn luyện Kỹ thuật - Bộ Tổng Tham mưu 

	179
	Võ Văn Thiều
	14/3/1927


	14/11/1968
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Phòng Tài chính huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây 

	180
	Phạm Văn Thơi
	1932
	21/2/1974
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	T72 - Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hoá 

	181
	Cao Huỳnh Thưởng
	07/10/1936
	18/3/1975
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Dệt 8/3 Hà Nội 

	182
	Hồ Văn Trạng
	1946
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	183
	Huỳnh Văn Tròn
	7/1948
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	184
	Lâm Văn Trừ
	22/12/1955
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường học sinh miền Nam, Số 8, Vĩnh Phú 

	185
	Phạm Văn Xê
	1941
	
	Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	T72 - K3 

	186
	Trần Minh Châu
	26/02/1919
	22/9/1974
	Xã Thanh Phước, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Cơ khí Hà Nội 

	187
	Nguyễn Thị Mềm
	25/11/1928
	22/4/1975
	Xã Thanh Phước, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Tập thể Bệnh viện E Hà Nội 

	188
	Lê Tấn Trạt
	28/10/1933
	0/3/1974
	Xã Thanh Phước, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Ủy ban kế hoạch Nhà nước 

	189
	Lê Văn Cây
	04/7/1922
	13/12/1973
	Xã Thạnh Đức, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Công ty phế liệu phế phẩm Hải Phong - Bộ Thương nghiệp Hải Phòng 

	190
	Lai Công Nhẩu
	01/01/1929
	1/8/1961
	Xã Thạnh Đức, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Bệnh viện Phủ Doãn - Hà Nội 

	191
	Lê Văn Còn
	1927
	27/11/1973
	Xã Hiệp Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá - Uỷ ban Nông nghiệp TW 

	192
	Phạm Văn Phú


	1917
	1975
	Xã Hiệp Thanh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Vụ Thành thị Ban miền Nam - Uỷ ban TW 

	193
	Nguyễn Văn Cường
	18/8/1933
	
	Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	T72 - K3 

	194
	Nguyễn Văn Mót
	1930
	10/3/1975
	Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa 

	195
	Võ Văn Tỷ
	23/01/1924
	
	Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Đơn vị khai thác mỏ Anatilê Lào Cai - Bộ Công nghiệp Nặng 

	196
	Hồ Văn Long
	1922
	
	Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	197
	Võ Thị Trang
	01/05/1935
	10/1/1964
	Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Bệnh viện chống lao, Bộ Y tế 

	198
	Lê Văn Nọ
	1932
	10/7/1961
	Xã Ân Thạch, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Phòng Điện ảnh quân đội - Tổng cục Chính trị 

	199
	Trần Văn Phát
	1932
	27/11/1973
	Xã Hiệp Phước, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

	200
	Huỳnh Văn Then
	
	
	Xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	

	201
	Phạm Tài Sen
	01/11/1931
	24/11/1973
	Xã Bến Củi, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Xí nghiệp Vận tải ô tô - Bộ Công nghiệp nhẹ 

	202
	Trần Văn Quang
	1946
	1974
	Xã Bình Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Tây 

	203
	Lê Thị Yến
	1925
	
	Xã Trường Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	K15 

	204
	Võ Ngọc Bạch
	02/09/1935
	10/9/1964
	Xã Nhị Phước, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Nhà máy Bia, TP. Hà Nội 

	205
	Châu Ngọc Hải
	12/1927
	3/3/1975
	Xã Phước Trạch, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Đoàn Ô tô, Lâm trường Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

	206
	Hồ Minh Đức
	04/1930
	
	Xã Lợi Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
	Xí nghiệp Dệt kim Hà Nội 
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	207
	Lê Phước Tuất
	8/12/1926
	19/4/1965
	tỉnh Tây Ninh 
	Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội 

	208
	Vũ Văn Lộc
	6/10/1949
	
	tỉnh Tây Ninh 
	Trạm Điezen Đ1-7 - Sở quản lý phân phối điện khu vực I 

	209
	Phạm Văn Tiền
	1925
	
	Làng Rùm, Tổng Chợn Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
	

	210
	Vũ Thị Kiều Nga
	4/11/1950
	
	Xã Tà bảng, huyện Khang Xuyên, tỉnh Tây Ninh 
	Đại học Y khoa Thái Bình 

	211
	Nguyễn Văn Châu
	1929
	
	Xã Thuận Lợi, huyện Tùng Bạt, tỉnh Tây Ninh
	

	212
	Võ Thị Thanh Hà
	14/11/1956
	30/11/1974
	Huyện Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh 
	Trường cơ giới ô tô Hà Nội 

	213
	Võ Thành Hay
	18/8/1920
	1974
	Huyện Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh 
	Ban Vận tải - Bộ Giao thông Vận tải 

	214
	Đào Xuân Cảnh
	1940
	
	Huyện Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh
	

	215
	Hoàng Hải
	11/1949
	
	Xã Bến Kéo, huyện Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh
	


* Tổng số hồ sơ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh: 215 hồ sơ./.
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